
UBND HUYỆN CHI LĂNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI VÒNG 2 PHẦN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTDCCCX  ngày     01/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)

Số thứ tự Số báo
danh Đơn vị dự tuyển/Họ và tên Ngày, tháng, năm

sinh Dân tộc

Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ

Đối tượng ưu tiên

Trình độ Ngành đào tạo Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng ký thi
ngoại ngữ

UBND thị trấn Đồng Mỏ

Phòng số 01

1 01 Đào Quỳnh Anh 01/8/1995 Kinh Đại học Quản lý nhà nước Tiếng Anh

2 02 Nguyễn Thị Châm 05-01-1993 Kinh Đại học Công tác xã hội Tiếng Anh

3 03 Nông Thị chín 27-04-1996 Tày Đại học Quản lý nhà nước X Dân tộc TS

4 04 Hoàng Tuấn Đạt 27/3/1997 Tày Đại học Luật Kinh tế X Dân tộc TS

5 05 Lương Thanh Hằng 16-10-1995 Tày Đại học Công tác xã hội X Dân tộc TS

6 06 Vi Thu Hoài 23-01-1993 Tày Đại học Luật X Dân tộc TS

7 07 Phạm Thị Phương Huyền 28-01-1995 Kinh Đại học Công tác xã hội Trung quốc

8 08 Lăng Văn Khuyên 06-04-1993 Nùng Đại học Quản lý văn hóa X Dân tộc TS

9 09 Dương Đặng Thị Liễu 16/9/1993 Tày Đại học Quản lý nhà nước X Dân tộc TS, con thương binh

Phòng số 02

10 10 Chu Thị Lương 25-04-1994 Nùng Đại học Việt Nam học X Dân tộc TS

11 11 Lâm Minh Ngọc 23-01-1997 Nùng Đại học Công tác xã hội X Dân tộc TS

12 12 Chu Thị Quỳnh Như 22-11-1994 Nùng Thạc sĩ Công tác xã hội X Dân tộc TS

13 13 Nguyễn Kiều Oanh 06-05-1997 Nùng Đại học Quản lý nhà nước X Dân tộc TS

14 14 Cao Huyền Tâm 16-11-1996 Tày Đại học Luật X Dân tộc TS

15 15 Hoàng Thị Như Thùy 24-04-1998 Nùng Đại học Công tác xã hội X Dân tộc TS

16 16 Hoàng Thị Thanh Thương 26-06-1993 Nùng Đại học Xã hội học X Dân tộc TS

17 17 Hoàng Mỹ Trinh 20-09-1999 Nùng Đại học Luật X Dân tộc TS

18 18 Hoàng Đình Trọng 24/4/1999 Tày Đại học Luật X Dân tộc TS
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Vị trí dự tuyển

Kết quả thi vòng 1
(Số câu đúng/tổng số câu)

Ghi chú
Kiến thức

chung Ngoại ngữ

Văn hoá - Xã hội 50/60 23/30

Văn hoá - Xã hội 41/60 20/30

Văn hoá - Xã hội 53/60

Văn hoá - Xã hội 46/60

Văn hoá - Xã hội 54/60

Văn hoá - Xã hội 43/60

Văn hoá - Xã hội 43/60 20/30

Văn hoá - Xã hội 38/60

Văn hoá - Xã hội 45/60

Văn hoá - Xã hội 50/60

Văn hoá - Xã hội 42/60

Văn hoá - Xã hội 42/60

Văn hoá - Xã hội 43/60

Văn hoá - Xã hội 41/60

Văn hoá - Xã hội 49/60

Văn hoá - Xã hội 41/60

Văn hoá - Xã hội 34/60

Văn hoá - Xã hội 40/60

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI VÒNG 2 PHẦN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTDCCCX  ngày     01/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)
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a a a
1 1 Anh
2 6 Châm
3 10 Chín
4 7 Đạt
5 3 Hằng
6 17 Hoài
7 16 Huyền
8 4 Khuyên
9 8 Liễu

10 9 Lương
11 12 Ngọc
12 2 Như
13 11 Oanh
14 5 Tâm
15 15 Thùy
16 18 Thương
17 13 Trinh
18 14 Trọng
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